
Họ và Tên: Lời giảiThêm vào giá trị cụ thể

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 1 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 1

2. 2

3. 3

4. 5

5. 3

6. 4

7. 1

8. 2

9. 4

10. 5

Giải các câu hỏi.

1) 4 + 1 = 5

2) 3 + 2 = 5

3) 3 + 2 = 5

4) 5 + 0 = 5

5) 2 + 3 = 5

6) 4 + 1 = 5

7) 1 + 4 = 5

8) 2 + 3 = 5

9) 1 + 4 = 5

10) 0 + 5 = 5



Họ và Tên: Lời giảiThêm vào giá trị cụ thể

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 1

Câu  trả  lờ i

1. 1

2. 2

3. 3

4. 5

5. 3

6. 4

7. 1

8. 2

9. 4

10. 5

Giải các câu hỏi.

1) 4 + 1 = 5

2) 3 + 2 = 5

3) 3 + 2 = 5

4) 5 + 0 = 5

5) 2 + 3 = 5

6) 4 + 1 = 5

7) 1 + 4 = 5

8) 2 + 3 = 5

9) 1 + 4 = 5

10) 0 + 5 = 5

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiThêm vào giá trị cụ thể

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 2 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 5

2. 4

3. 2

4. 5

5. 4

6. 1

7. 1

8. 2

9. 3

10. 3

Giải các câu hỏi.

1) 0 + 5 = 5

2) 4 + 1 = 5

3) 2 + 3 = 5

4) 5 + 0 = 5

5) 1 + 4 = 5

6) 1 + 4 = 5

7) 4 + 1 = 5

8) 3 + 2 = 5

9) 2 + 3 = 5

10) 3 + 2 = 5



Họ và Tên: Lời giảiThêm vào giá trị cụ thể

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 2

Câu  trả  lờ i

1. 5

2. 4

3. 2

4. 5

5. 4

6. 1

7. 1

8. 2

9. 3

10. 3

Giải các câu hỏi.

1) 0 + 5 = 5

2) 4 + 1 = 5

3) 2 + 3 = 5

4) 5 + 0 = 5

5) 1 + 4 = 5

6) 1 + 4 = 5

7) 4 + 1 = 5

8) 3 + 2 = 5

9) 2 + 3 = 5

10) 3 + 2 = 5

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiThêm vào giá trị cụ thể

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 3 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 3

2. 5

3. 2

4. 4

5. 1

6. 5

7. 4

8. 2

9. 1

10. 3

Giải các câu hỏi.

1) 3 + 2 = 5

2) 0 + 5 = 5

3) 3 + 2 = 5

4) 4 + 1 = 5

5) 1 + 4 = 5

6) 5 + 0 = 5

7) 1 + 4 = 5

8) 2 + 3 = 5

9) 4 + 1 = 5

10) 2 + 3 = 5



Họ và Tên: Lời giảiThêm vào giá trị cụ thể

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 3

Câu  trả  lờ i

1. 3

2. 5

3. 2

4. 4

5. 1

6. 5

7. 4

8. 2

9. 1

10. 3

Giải các câu hỏi.

1) 3 + 2 = 5

2) 0 + 5 = 5

3) 3 + 2 = 5

4) 4 + 1 = 5

5) 1 + 4 = 5

6) 5 + 0 = 5

7) 1 + 4 = 5

8) 2 + 3 = 5

9) 4 + 1 = 5

10) 2 + 3 = 5

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiThêm vào giá trị cụ thể

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 4 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 4

3. 2

4. 3

5. 1

6. 3

7. 5

8. 1

9. 5

10. 4

Giải các câu hỏi.

1) 3 + 2 = 5

2) 1 + 4 = 5

3) 2 + 3 = 5

4) 2 + 3 = 5

5) 1 + 4 = 5

6) 3 + 2 = 5

7) 5 + 0 = 5

8) 4 + 1 = 5

9) 0 + 5 = 5

10) 4 + 1 = 5



Họ và Tên: Lời giảiThêm vào giá trị cụ thể

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 4

Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 4

3. 2

4. 3

5. 1

6. 3

7. 5

8. 1

9. 5

10. 4

Giải các câu hỏi.

1) 3 + 2 = 5

2) 1 + 4 = 5

3) 2 + 3 = 5

4) 2 + 3 = 5

5) 1 + 4 = 5

6) 3 + 2 = 5

7) 5 + 0 = 5

8) 4 + 1 = 5

9) 0 + 5 = 5

10) 4 + 1 = 5

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiThêm vào giá trị cụ thể

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 5 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 3

2. 5

3. 3

4. 5

5. 2

6. 4

7. 1

8. 4

9. 2

10. 1

Giải các câu hỏi.

1) 3 + 2 = 5

2) 0 + 5 = 5

3) 2 + 3 = 5

4) 5 + 0 = 5

5) 2 + 3 = 5

6) 4 + 1 = 5

7) 4 + 1 = 5

8) 1 + 4 = 5

9) 3 + 2 = 5

10) 1 + 4 = 5



Họ và Tên: Lời giảiThêm vào giá trị cụ thể

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 5

Câu  trả  lờ i

1. 3

2. 5

3. 3

4. 5

5. 2

6. 4

7. 1

8. 4

9. 2

10. 1

Giải các câu hỏi.

1) 3 + 2 = 5

2) 0 + 5 = 5

3) 2 + 3 = 5

4) 5 + 0 = 5

5) 2 + 3 = 5

6) 4 + 1 = 5

7) 4 + 1 = 5

8) 1 + 4 = 5

9) 3 + 2 = 5

10) 1 + 4 = 5

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiThêm vào giá trị cụ thể

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 6 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 5

3. 3

4. 1

5. 4

6. 2

7. 3

8. 5

9. 1

10. 4

Giải các câu hỏi.

1) 2 + 3 = 5

2) 5 + 0 = 5

3) 3 + 2 = 5

4) 4 + 1 = 5

5) 1 + 4 = 5

6) 3 + 2 = 5

7) 2 + 3 = 5

8) 0 + 5 = 5

9) 1 + 4 = 5

10) 4 + 1 = 5



Họ và Tên: Lời giảiThêm vào giá trị cụ thể

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 6

Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 5

3. 3

4. 1

5. 4

6. 2

7. 3

8. 5

9. 1

10. 4

Giải các câu hỏi.

1) 2 + 3 = 5

2) 5 + 0 = 5

3) 3 + 2 = 5

4) 4 + 1 = 5

5) 1 + 4 = 5

6) 3 + 2 = 5

7) 2 + 3 = 5

8) 0 + 5 = 5

9) 1 + 4 = 5

10) 4 + 1 = 5

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiThêm vào giá trị cụ thể

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 7 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 4

2. 5

3. 4

4. 2

5. 1

6. 5

7. 3

8. 3

9. 2

10. 1

Giải các câu hỏi.

1) 4 + 1 = 5

2) 5 + 0 = 5

3) 1 + 4 = 5

4) 2 + 3 = 5

5) 1 + 4 = 5

6) 0 + 5 = 5

7) 3 + 2 = 5

8) 2 + 3 = 5

9) 3 + 2 = 5

10) 4 + 1 = 5



Họ và Tên: Lời giảiThêm vào giá trị cụ thể

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 7

Câu  trả  lờ i

1. 4

2. 5

3. 4

4. 2

5. 1

6. 5

7. 3

8. 3

9. 2

10. 1

Giải các câu hỏi.

1) 4 + 1 = 5

2) 5 + 0 = 5

3) 1 + 4 = 5

4) 2 + 3 = 5

5) 1 + 4 = 5

6) 0 + 5 = 5

7) 3 + 2 = 5

8) 2 + 3 = 5

9) 3 + 2 = 5

10) 4 + 1 = 5

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiThêm vào giá trị cụ thể

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 8 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 3

3. 5

4. 4

5. 1

6. 2

7. 5

8. 4

9. 3

10. 1

Giải các câu hỏi.

1) 2 + 3 = 5

2) 2 + 3 = 5

3) 0 + 5 = 5

4) 1 + 4 = 5

5) 1 + 4 = 5

6) 3 + 2 = 5

7) 5 + 0 = 5

8) 4 + 1 = 5

9) 3 + 2 = 5

10) 4 + 1 = 5



Họ và Tên: Lời giảiThêm vào giá trị cụ thể

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 8

Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 3

3. 5

4. 4

5. 1

6. 2

7. 5

8. 4

9. 3

10. 1

Giải các câu hỏi.

1) 2 + 3 = 5

2) 2 + 3 = 5

3) 0 + 5 = 5

4) 1 + 4 = 5

5) 1 + 4 = 5

6) 3 + 2 = 5

7) 5 + 0 = 5

8) 4 + 1 = 5

9) 3 + 2 = 5

10) 4 + 1 = 5

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiThêm vào giá trị cụ thể

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 9 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 4

2. 1

3. 3

4. 4

5. 2

6. 3

7. 1

8. 2

9. 5

10. 5

Giải các câu hỏi.

1) 1 + 4 = 5

2) 4 + 1 = 5

3) 2 + 3 = 5

4) 4 + 1 = 5

5) 2 + 3 = 5

6) 3 + 2 = 5

7) 1 + 4 = 5

8) 3 + 2 = 5

9) 0 + 5 = 5

10) 5 + 0 = 5



Họ và Tên: Lời giảiThêm vào giá trị cụ thể

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 9

Câu  trả  lờ i

1. 4

2. 1

3. 3

4. 4

5. 2

6. 3

7. 1

8. 2

9. 5

10. 5

Giải các câu hỏi.

1) 1 + 4 = 5

2) 4 + 1 = 5

3) 2 + 3 = 5

4) 4 + 1 = 5

5) 2 + 3 = 5

6) 3 + 2 = 5

7) 1 + 4 = 5

8) 3 + 2 = 5

9) 0 + 5 = 5

10) 5 + 0 = 5

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiThêm vào giá trị cụ thể

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 10 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 4

2. 2

3. 2

4. 3

5. 1

6. 5

7. 1

8. 5

9. 3

10. 4

Giải các câu hỏi.

1) 1 + 4 = 5

2) 2 + 3 = 5

3) 3 + 2 = 5

4) 2 + 3 = 5

5) 4 + 1 = 5

6) 5 + 0 = 5

7) 1 + 4 = 5

8) 0 + 5 = 5

9) 3 + 2 = 5

10) 4 + 1 = 5



Họ và Tên: Lời giảiThêm vào giá trị cụ thể

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 10

Câu  trả  lờ i

1. 4

2. 2

3. 2

4. 3

5. 1

6. 5

7. 1

8. 5

9. 3

10. 4

Giải các câu hỏi.

1) 1 + 4 = 5

2) 2 + 3 = 5

3) 3 + 2 = 5

4) 2 + 3 = 5

5) 4 + 1 = 5

6) 5 + 0 = 5

7) 1 + 4 = 5

8) 0 + 5 = 5

9) 3 + 2 = 5

10) 4 + 1 = 5

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0


	 1
	Bảng tính
	Lời giải

	 2
	Bảng tính
	Lời giải

	 3
	Bảng tính
	Lời giải

	 4
	Bảng tính
	Lời giải

	 5
	Bảng tính
	Lời giải

	 6
	Bảng tính
	Lời giải

	 7
	Bảng tính
	Lời giải

	 8
	Bảng tính
	Lời giải

	 9
	Bảng tính
	Lời giải

	 10
	Bảng tính
	Lời giải


